
Giảng viên: Ngô Thị Kim Hà
STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email

1 171A080008 Trương Đức Quang 31/03/1998 0784581909 Ducq909@gmail.com
2 171A130001 Trần Nguyễn Thảo My 23/08/1999 0357439141 myth230899@gmail.com
3 181A010051 Nguyễn Thanh Thuận 15/05/2000 0773018606 nguyenthanhthuanss12@gmail.com
4 181A010067 Đặng Hoàng Nhân 19/10/2000 0909971940 nhanquaytay123@gmail.com
5 181A030076 Trần Kỳ Nam 17/02/2000 0565599286 kynamkina@gmail.com
6 181A240007 Nguyễn Bá Tuấn Anh 15/09/1997 0329716633 nguyenbatuananh1597@gmail.com
7 191A070150 Đặng Thới An 22/12/2001 0902803112 and601108@gmail.com
8 201A010156 Mai Hoàng Hiếu Linh 18/02/2001 0845622652 mai07260@gmail.com
9 201A010199 Nguyễn Huỳnh Khang 14/06/2002 0775151842 khangdayne1406@gmail.com

10 201A030188 Đỗ Thị Hồng Mai 10/01/2002 0902934216 tieumai9909@gmail.com
11 201A030200 Đào Thị Bích Trân 16/02/2002 0766198633 daobichtran1622@gmail.com
12 201A030342 Nguyễn Văn Minh 01/03/2002 0797934346 nvm010302@gmail.com
13 201A030747 Nguyễn Quốc Thắng 15/05/2002 0932923946 thangnguyen030747@gmail.com
14 201A040022 Huỳnh Thị Thanh Nga 27/11/2002 0786317100 thanhnga27112002n@gmail.com
15 201A080270 Châu Hoàng Linh 06/11/2002 0335213463 hlinh6112k2@gmail.com
16 201A080272 Bùi Phạm Quỳnh Như 15/07/2002 0339018713 buinhu0702@gmail.com
17 201A100059 Nguyễn Minh Huân 15/04/2002 0397381927 nguyenminhhuan150402@gmail.com
18 201A150215 Nguyễn Trương Lan Anh 11/07/2002 0909192658 lananhtran7012@gmail.com
19 201A210075 Đoàn Ngọc Tuấn 12/01/2002 0364815923 tuandoann1201@gmail.com
20 201A210111 Lê Văn Vũ 22/12/2002 0847310702 vu201a210111@gmail.com
21 201A230100 Nguyễn Thị Diệu Hằng 30/06/2002 0917497591 nangfah30062002@gmail.con
22 201A290028 Nguyễn Thành Đạt 29/10/2002 0342620428 ntd683vn@gmail.com
23 201A310020 Điểu Đơ 08/04/2002 0865790374 Do201A310020@st.vhu.edu.vn
24 211A010028 Đặng Thành Tài 29/06/2002 0967245465 thanhtai000@gmail.com
25 211A010323 Trần Nguyễn Hoàng Hải 21/08/2003 0337553199 hoanghai21082003@gmail.com
26 211A030231 Hoàng Diễm Khánh 12/04/2003 0774947427 hoangdiemkhanh1204@gmail.com
28 211A030294 Trịnh Thị Hương Giang 11/10/2003 0394933629 trinhthihuonggiang1110@gmail.com
29 211A030494 Mã Thị Thảo Nguyên 15/08/2003 0382937764 mathithaonguyen1508@gmail.com
30 211A030717 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 07/07/2003 0962414163 yennhihuynh070703@gmail.com
31 211A030757 Phạm Chí Nhân 10/06/2003 0332260063 nhanphamchi106@gmail.com
32 211A030829 Phan Diễm Quỳnh 28/06/2003 0937707681 diemquynh28062003@gmail.com
33 211A030989 Mai Thị Trầm Mi 15/12/2003 0394439371 micutee998@gmail.com
34 211A040052 Lê Thị Cẩm Hà 19/01/2003 0357623412 camha1912003@gmail.com
35 211A040058 Huỳnh Thị Yến Linh 27/03/2003 0859448707 nelinh484@gmail.com
36 211A040156 Lê Huỳnh Ngọc Hân 04/07/2003 0945908060 lehuynhngochan0108@gmail.com
37 211A080036 Trần Thị Minh Huê 16/03/2003 0343391286 tranminhhuebp2003@gmail.com
38 211A080048 Lưu Thị Bảo Hân 06/09/2003 0343900143 luuthibaohan80@gmail.com
39 211A080053 Lê Dương Hương Giang 14/04/2003 0853983697 leduonghuonggiang2003@gmail.com
40 211A080156 Nguyễn Quốc Trung 18/01/2003 0796980230 trungnguyen.200301@gmail.com
41 211A100018 Mai Nguyễn Bảo Hân 16/07/2003 0566710522 han74299@gmail.com
42 211A210117 Trần Nguyễn Thị Hương Giang 15/12/2003 0941432061 huonggianggau1512@gmail.com
43 211A210266 Mai Thị Thu Sương 14/08/2003 0343706990 thusuonhh1483@gmail.com
44 211A210308 Phạm Minh Nguyệt 27/07/2003 0366921264 nguyetpham.270703@gmail.com
45 211A320098 Ngô Đình Diễn 21/02/2003 0816916134 ngodinhdien2021@gmail.com
46 221A030604 Phan Thanh Trúc 30/06/2004 0909491623 thanhtrucphan123x@gmail.com
47 221A030622 Lý Mai Hương 05/12/2004 0378924256 maihuong.0512.2004@gmail.com
48 221A031137 Trần Minh Đại 11/06/2004 0772425267 daitran.0919845344@gmail.com
49 221A050263 Lê Thị Ngọc Hân 22/11/2004 0867547008 lengochan221104@gmail.com
50 221A320125 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 26/06/2004 0978091742 ngochoainguyen.0102@gmail.com
51 221A370649 Nguyễn Thị Phương Trinh 24/07/2004 0338808671 trinhnguyen0724@gmail.com

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 12/5 - 12/7/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2025
Người lập bảng

Quý Bảo

(Đã ký)

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 5/2025 TỐI 2-4-6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


